
LỊCH GIẢNG DẠY HỖ TRỢ HỌC SINH ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID-19 

TUẦN: 22 ( Từ ngày 14/02 đến 18/02)    Lớp 4A1 

THỨ Giờ dạy 

Tiết 

theo 

PPCT 

MÔN TÊN BÀI 
ĐIỀU CHỈNH theo  

CV 3969 

Hình 

thức 

 

 

 

HAI 

14/02 

7h45h – 8h 22 Chào cờ 
Chủ điểm: Mừng Đảng mừng 

xuân 
 

Online 

8h – 8h35 43 Tập đọc Sâù riêng  Online 

8h40- 9h15 22 Âm nhạc Ôn:bàn tay mẹ. Tập đọc nhạc số 6  Online 

 106 Toán Luyện tập chung tr 118 Không dạy bài này.  

9h30 – 10h5 107 Toán So sánh hai phân số cùng mẫu số  Online 

 22 Mĩ thuật Sáng tạo với những nếp gấp giấy  Video 

 43 Thể dục 

Bài 3. Tập hợp đội hình hàng 

ngang, dóng hàng,  điểm số (Tiết 

2) 

 Video 

 

 

 

 

BA 

15/02 

8h – 8h35 44 Thể dục 

Bài 3. Tập hợp đội hình hàng 

ngang, dóng hàng,  điểm số (Tiết 

3) 

 Online 

 43 LTVC Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? Đã dạy ghép tuần 21  

8h40- 9h15 22 Chính tả 

Chuyện cổ tích về loài người 

(Tuần 21)- Sầu riêng (Tuần 22) 

GV dạy nội dung âm 

vần ở trên lớp; HS tự 

viết đoạn bài ở nhà 

Online 

9h30 – 10h5 108 Toán Luyện tập  Online 

10h10-10h45 22 Kể chuyện 

 

Con vịt xấu xí 

Chủ điểm «Vẻ đẹp 

muôn màu» (tuần 22, 

23, 24), cho HS thực 

hành 01 bài kể 

chuyện. 

Online 

 43 Khoa học Bài 43:Âm thanh trong cuộc sống  Video 

 

 

TƯ 

16/02 

8h – 8h35 43 Tiếng Anh 
Unit 13: Would you like some 

milk?  (2) 

 Online 

8h40- 9h15 43 TLV Luyện tập quan sát cây cối  Online 

9h30 – 10h5 109 Toán So sánh hai phân số khác mẫu số  Online 

10h10-10h45 22 Lịch sử Bài 18: Trường học thời Hậu Lê 

Tập trung vào các 

nội dung chính về 

giáo dục, thi cử+ 

Quy củ, nền nếp, + 

Khuyến khích việc 

học tập Không tổ 

chức dạy học nội 

dung về người học, 

nội dung dạy học 

Online 

 22 Địa lí 

Bài 20: Hoạt động sản xuất của 

người dân ở đồng bằng Nam Bộ 

(Tiếp theo) 

Không yêu cầu sưu 

tầm tranh ảnh về sản 

xuất công nghiệp, 

chợ nổi…ở câu hỏi 3 

(trang 126). 

Video 

 

 

NĂM 

17/02 

8h – 8h35 43 Tin học 
Bài 2: Sao chép nội dung từ phần 

mềm khác 
 

Online 

8h40- 9h15 44 Tập đọc 
Chợ Tết HS tự học thuộc lòng 

ở nhà. 

Online 



  

Ngày 18 tháng  1  năm 2021  

Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 
 

9h30 – 10h5 110 Toán Luyện tập  Online 

10h10-10h45 44 LTVC Mở rộng vốn từ: Cái đẹp Giảm bài tập 4. Online 

 44 
Tiếng Anh Unit 13: Would you like some 

milk?  (3) 
 Video 

      

 

 

 

 

 

 

SÁU 

18/02 

8h – 8h35 44 TLV MT các bộ phận của cây cối  Online 

8h40- 9h15 44 Khoa học 
Bài 44: Âm thanh trong cuộc sống 

(Tiếp) 

 Online 

9h30 – 10h5  
Tiếng Anh 

Nước ngoài 

  Online 

10h10-10h45 22 Kĩ thuật 

 

 

Bài 12: Trồng cây rau, hoa 

Giảm xuống còn 1 

tiết, chỉ dạy trên lớp 

1 trong 2 nội dung: 

trồng rau, hoa trên 

luống hoặc trong 

chậu. Nội dung còn 

lại hướng dẫn HS tự 

thực hiện ở nhà 

Online 

10h45-11h00 22 
HĐTT-

SHL 

HĐNGCK : Dạy PT TNTT Bài 5: 

Phòng tránh TNTT  do các trò 

chơi nguy hiểm 
Sinh hoạt lớp: CĐ: Mừng Đảng 

mừng  xuân-SKT 

 Online 

 22 Đạo đức Lịch sự với mọi người 

Bài tập 4:  Sửa yêu 

cầu của bài tập 

thành: “Các bạn 

trong mỗi tình huống 

dưới đây nên làm gì? 

Bài tập 5:  Hướng 

dẫn HS tự học với sự 

hỗ trợ của cha mẹ.” 

Video 

 44 Tin học 
Bài 2: Sao chép nội dung từ phần 

mềm khác 

 
Video 

SỐ LƯỢT   


